
Phụ lục 1 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH 

(Kèm bản công bố 03/CB-BVĐKTV ngày 13/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh) 

ST

T 
Họ và tên Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề khám chữa bệnh Số CCHN Ngày cấp Nơi cấp 

1  Huỳnh Hữu Nhân 14/9/1974 BS.CKII Ngoại  khoa+ chuyên khoa CTCH 
000654/TV 

- CCHN 
30/07/2013 Trà Vinh 

2  Diệp Duyên Anh 07/07/1972 BS.CKII Nội tổng hợp 
000225/TV 

- CCHN 
15/05/2013 Trà Vinh 

3  Lâm Thành Vững 03/09/1970 BS.CKII Nội khoa + Hồi sức cấp cứu 
000517/TV 

- CCHN 
07/10/2013 Trà Vinh 

4  Tạ Thanh Bình 15/10/1972 BS.CKII Ngoại khoa + chuyên khoa Ung Bướu 
000611/TV 

- CCHN 
15/07/2013 Trà Vinh 

5  Nguyễn Văn Sĩ 20/6/1979 BS.CKII Nội khoa + Lão học 
000032/TV 

- CCHN 
11/4/2013 Trà Vinh 

6  La Quốc Trung 05/10/1970 BS.CKII Nội khoa + Hồi sức cấp cứu 
000242/TV 

- CCHN 
15/05/2013 Trà Vinh 

7  Trần Hồng Ân 10/10/1969 BS.CKII Nội khoa + chuyên khoa Tim mạch 
000062/TV 

- CCHN 
04/11/2013 Trà Vinh 

8  Huỳnh Văn Long 09/09/1964 BS.CKII Nội khoa +chuyên khoa 
001281/TV 

- CCHN 
15/10/2013 Trà Vinh 

9  Lê Hoàng Kim 01/12/1970 BS.CKII Nội tổng hợp 
000247/TV 

- CCHN 
15/05/2013 Trà Vinh 

10  Trà Quốc Tuấn 31/10/1965 BS.CKII Ngoại khoa+ chuyên khoa Ngoại tổng quát 
000634/TV 

- CCHN 
15/07/2013 Trà Vinh 

11  Võ Thị Quế Chi 13/09/1975 BS.CKII Nội khoa + chuyên khoa Lão học 
001007/TV 

- CCHN 
09/09/2013 Trà Vinh 
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12  Phan Quí Đức 30/08/1977 BS.CKII Nội tổng hợp 
000034/TV 

- CCHN 
11/4/2013 Trà Vinh 

13  Nguyễn Minh Hoàng 07/11/1977 BS.CKII Nội tổng hợp 
000246/TV 

- CCHN 
15/05/2013 Trà Vinh 

14  Biện Thị Trúc Hà 28/11/1974 BS.CKII Nội khoa + chuyên khoa Thần kinh 
000515/TV 

- CCHN 
07/10/2013 Trà Vinh 

15  Phan Văn Chúc 10/10/1975 BS.CKII Chuyên khoa nội nhiễm 
000659/TV 

- CCHN 
30/7/2013 Trà vinh 

16  Thạch Sa Minh 18/06/1980 BS.CKII Nội khoa + chuyên khoa Nội thận – Lọc máu 
000448/TV 

- CCHN 
16/06/2013 Trà Vinh 

17  Trần Trường Giang 09/09/1983 BS.CKII Nội khoa + hồi sức cấp cứu 
000514/TV 

- CCHN 
07/10/2013 Trà Vinh 

18  Ngô Chí Vững 26/02/1982 BS.CKII Tai mũi họng 
000133/TV 

- CCHN 
29/04/2013 Trà Vinh 

19  Lê Thị Đức Minh 07/10/1986 BS.CKII Ngoại tổng quát 
000210/TV 

- CCHN 
15/05/2013 Trà Vinh 

20  Kim Sốc Khone 27/10/1975 BS.CKII Ngoại khoa + chuyên khoa Ung Bướu 
000609/TV 

- CCHN 
15/07/2013 Trà Vinh 

21  Dương Thanh Bình 06/01/1974 BS.CKII Ngoại khoa + Chuyên khoa CTCH 
000458/TV 

- CCHN 
16/06/2013 Trà Vinh 

22  Tăng Chí Khởi 10/11/1980 BS.CKII Ngoại khoa + Chuyên khoa CTCH 
000231/TV 

- CCHN 
15/05/2014 Trà Vinh 
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23  Đỗ Công Thương 12/02/1977 BS.CKII Ngoại khoa+ Chuyên khoa Thần kinh & sọ não 
000658/TV 

- CCHN 
30/07/2013 Trà Vinh 

24  Kim Ngọc Trăng 22/04/1983 BS.CKII Ngoại khoa+ Chuyên khoa Thần kinh & sọ não 
000209/TV 

- CCHN 
15/05/2013 Trà Vinh 

25  Nguyễn Hữu Nghị 1983 BS.CKII Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa ngoại tổng quát 
000608/TV

-CCHN 
15/7/2013 Trà Vinh 

26  Nguyễn Văn Luyệt 26/05/1970 BS.CKI Nội khoa + hồi sức cấp cứu 
000516/TV 

- CCHN 
07/10/2013 Trà Vinh 

27  Sơn Thị Đa 30/04/1977 BS.CKII Mắt 
001285/TV 

- CCHN 
15/10/2013 Trà Vinh 

28  Kim Ngọc Thúy An 29/06/1979 BS.CKII Mắt 
000106/TV 

- CCHN 
11/04/2013 Trà Vinh 

29  Trịnh Thanh Ly 23/08/1967 BS.CKII Tai mũi họng 
000236/TV 

- CCHN 
15/05/2013 Trà Vinh 

30  Thạch Ngọc Tiên 1977 Bs.CKII Chuyên khoa Xét nghiệm 

000163/TV

-CCHN 

 

29/04/2013 Trà Vinh 

31  Võ Thành Trung 23/02/1982 BS.CKI Nội khoa + chuyên khoa Tim mạch 
000286/TV 

- CCHN 
31/05/2013 Trà Vinh 

32  Bùi Ngọc Linh 28/12/1979 BS.CKI Nội khoa + chuyên khoa Lão học 
000513/TV 

- CCHN 
10/07/2013 Trà Vinh 

33  Thạch Ngọc Chiến 22/08/1981 BS.CKI Nội khoa + hồi sức cấp cứu 
000284/TV

-CCHN 
31/05/2013 Trà Vinh 
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34  Nguyễn Văn Sự 01/01/1986 BS.CKI Nội khoa + hồi sức cấp cứu 
002355/TV

-CCHN 
28/06/2015 Trà Vinh 

35  Phạm Hoài Phương 25/10/1991 BS.CKI Nội khoa + Hồi sức cấp cứu 
003332/TV

-CCHN 
10/09/2018 Trà vinh 

36  Trần Trương Kim Hoàn 11/03/1993 
Thạc sĩ Bác 

sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa, Bổ sung Chuyên 

khoa Ung thư 

003926/ 

TV- CCHN 
08/04/2020 Trà Vinh 

37  Trần Thiện Minh Khoa 04/01/1994 BS CKI Nhãn khoa 
003970/TV

- CCHN 
28/4/2020 Trà Vinh 

38  Trần Bình Yên 08/3/1993 BS.CKI Nội khoa + hồi sức cấp cứu 
03777/TV-

CCHN 
04/12/2019 Trà Vinh 

39  Diệp Văn Bền 28/04/1991 BS.CKI Nội khoa + hồi sức cấp cứu 
003223/TV

-CCHN 
25/6/2018 Trà Vinh 

40  Quách Điệp 1990 BSCKI Đa Khoa + Nội tiết 
003612/TV

-CCHN 
18/4/2019 Trà Vinh 

41  Trương Thị Xuân Thảo 11/01/1992 BS.CKI Chuyên khoa nội nhiễm 
003559/TV 

- CCHN 
28/5/2019 Trà vinh 

42  Tô Văn Cần 15/5/1984 BS.CKI Chuyên khoa Nội Nhiễm 
000447/TV 

- CCHN 
16/6/2013 Trà vinh 

43  Huỳnh Thị Cẩm Giang 1/1/1993 BS.CKI Chuyên khoa nội nhiễm 
003947/TV 

-CCHN 
21/4/2020 Trà vinh 

44  Dương Thị Thu Hồng 06/10/1970 BS.CKI Nội tổng hợp 
000164/TV 

- CCHN 
11/04/2013 Trà Vinh 
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45  Nguyễn Ngọc Vân Thanh 03/07/2019 BS.CKI Nội khoa, chuyên khoa Da Liễu 
002526/TV 

- CCHN 
16/02/2013 Trà Vinh 

46  Huỳnh Phát Đạt 04/07/1965 BS.CKI Ngoại khoa + chuyên khoa Ngoại niệu 
000964/TV 

- CCHN 
15/10/2013 Trà Vinh 

47  Lê Hoàng Nhã 11/01/1986 Ths.BS Ngoại khoa+ Chuyên khoa Thần kinh & sọ não 
000961/TV 

- CCHN 
30/07/2013 Trà Vinh 

48  Dương Huy Khương 17/06/1986 BS.CKI Ngoại khoa + Chuyên khoa CTCH 
001648/TV

-CCHN 
15/05/2014 Trà vinh 

49  Thạch Sô Ma Lay 01/01/1987 BS.CKI KCB đa khoa + CTCH 
0009522/ 

ĐNai-

CCHN 

19/11/2015 Đồng Nai 

50  Ngô Khánh Hưng 28/07/1994 BS.CKI KCB đa khoa + CTCH 
004074/TV

-CCHN 
07/09/2020 Trà Vinh 

51  Thạch Hoàng Nhã 16/2/1991 BS.CKI KCB đa khoa + CTCH 
003259/TV

-CCHN 
03/7/2018 Trà Vinh 

52  Trương Bỉnh Khang 02/11/1991 BS.CKI KCB đa khoa + Chuyên khoa lồng ngực 
035616/BY

T-CCHN 
27/11/2017 Bộ Y Tế 

53  Mai Trúc Giang 15/05/1975 BS.CKI KCB đa khoa + CTCH 
000653/TV

-CCHN 
30/07/2013 Trà Vinh 

54  Võ Chí Thoại 22/10/1995 BS.CKI 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa + chuyên khoa Ung 

bướu 

004274/TV

-CCHN 
04/05/2021 Trà Vinh 

55  Trần Thanh Diệp 01/07/1980 BS.CKI 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa+ chuyên khoa Ung 

bướu 

001095/TV

-CCHN 
21/01/2019 Trà Vinh 
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56  Kiên Diệp Thành 27/08/1993 BS.CKI 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa+ chuyên khoa Ung 

bướu 

003952/ 

TV- CCHN 
21/04/2020 Trà Vinh 

57  Bùi Duy Bảo 28/01/1993 BS.CKI Khám bệnh chữa bệnh đa khoa+ chuyên khoa Lão học 
003517/TV 

- CCHN 
03/05/2019 Trà Vinh 

58  Phạm Hồng Chơn 6/7/1970 BS.CKI Chuyên khoa nội nhiễm 
000449/TV 

-CCHN 
16/6/2013 Trà vinh 

59  Thạch Thị Sodera 6/2/1971 BS.CKI Chuyên khoa nội nhiễm 
000455/TV

- CCHN 
16/6/2013 Trà vinh 

60  Tô Thuý Anh 1992 BSCKI Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 
004041/TV

-CCHN 
11/04/2018 Cà mau 

61  Kiên Thế Trung 1993 BS CKI Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 
003992/TV

-CCHN 
28/05/2000 Trà Vinh 

62  Nguyễn Thị Bích Thuỳ 07/11/1994 BSCKI Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 
004055/TV 

- CCHN 
30/07/2020 Trà Vinh 

63  Sơn Thị Châm Rên 29/03/1992 BSCKI  Nội khoa + chuyên khoa Tâm Thần 
003549/TV

-CCHN 
27/05/2019 Trà vinh 

64  Đặng Thị Thúy Cầm 06/10/1992 BS.CKI Nội khoa + chuyên khoa Da liễu 
003170/TV

/CCHN 
14/05/2018 Trà vinh 

65  Lý Thị Mỹ Huê 18/12/1985 BS.CKI Nội khoa + chuyên khoa Nội tiết 
000063/TV

/CCHN 
11/04/2013 Trà vinh 

66  Phan Thị Thanh Trúc 01/07/2019 BS.CKI Mắt 
000108/TV 

- CCHN 
11/04/2013 Trà Vinh 
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67  Trần Hải Đăng 10/08/1982 BS. CKI Răng hàm mặt 
000111/TV 

- CCHN 
11/04/2013 Trà Vinh 

68  Phạm Tuyết Linh 17/06/1989 BS. CKI Răng hàm mặt 
002398/TV 

- CCHN 
19/10/215 Trà Vinh 

69  Trương Thị Hợp 01/02/1973 BS.CKI Y học cổ truyền 
000055/TV 

- CCHN 
11/04/2013 Trà Vinh 

70  Trần Thị Thùy Liên 29/06/1986 BS.CKI Y học cổ truyền 
002447/TV 

- CCHN 
30/11/2015 Trà Vinh 

71  Ngô Bửu Vụ 1987 BS.CKI Y học cổ truyền 
003165/TV 

- CCHN 
14/05/2018 Trà Vinh 

72  Kim Thị Thuỷ Chung 21/4/1992 BS.CKI Khám bệnh ,chữa bệnh , đa khoa 
003698/TV 

- CCHN 
14/08/2019 Trà Vinh 

73  Thạch Ngọc Thúy An 19/05/1990 BS.CKI Vật lý trị liệu 
003739/TV

-CCHN 
07/10/2019 Trà Vinh 

74  Lý Thị Bích Phượng 1990 BS.CKI Vật lý trị liệu 
003681/TV

-CCHN 
29/07/2019 Trà Vinh 

75  Nguyễn Thị Thanh Tiên 1981 BS.CKI YHCT-Vật lý trị liệu 
001719/TV

-CCHN 
06/06/2014 Trà Vinh 

76  Thạch Trung Nhân 16/09/1976 BS.CKI Thực hiện các kỹ thuật hình ảnh y học 
000181/TV 

- CCHN 
29/04/2013 Trà Vinh 

77  Sơn Huyền Diệu 20/01/1983 BS.CKI Thực hiện các kỹ thuật hình ảnh y học 
000180/TV 

- CCHN 
29/04/2013 Trà Vinh 
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78  Lương Minh Thiện 03/04/1986 BS.CKII Tai Mũi Họng 
001644/TV

-CCHN 
15/5/2014 Trà Vinh 

79  Lê Duy Anh 17/12/1985 BS.CKI Tai Mũi Họng 
000132/TV

-CCHN 
29/4/2013 Trà Vinh 

80  Nguyễn Thị Nhựt Nguyệt 01/01/1975 BS.CKI Tai Mũi Họng 
0030843/H

CM-CCHN 
08/7/2015 TP HCM 

81  Trần Huỳnh Phương Thảo 29/10/1994 BS.CKI Tai Mũi Họng 
0004820/V

L-CCHN 
10/5/2022 

Vĩnh 

Long 

82  Võ Văn Thanh 15/04/1991 BS.CKI Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Nội Thần Kinh 
000746/TV

-CCHN 
22/05/2017 Trà Vinh 

83  Kim Thị Thanh Trúc 13/09/1982 BS.CKI Khám bệnh,chữa bệnh nội khoa 
001014/ CT 

- CCHN 
11/01/2013 Cần Thơ 

84  Lý Cẩm Ngọc 03/08/1985 BS.CKI 
Khám bệnh ,chữa bệnh Nội khoa , không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

000282/TV

/CCHN 
31/05/2013 Trà Vinh 

85  Nguyễn Thị Bích Thuỳ 07/11/1994 BS.CKI Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 
004055/TV 

- CCHN 
30/07/2020 Trà Vinh 

86  Từ Mộng Tuyền 13/11/1978 BS.CKI Khám bệnh ,chữa bệnh Nội tiết 
000224/TV

/CCHN 
15/05/2013 Trà Vinh 

87  Nguyễn Thành Tâm 13/02/1988 Ths.BS Nội khoa + Lão khoa 
000550/TV

-CCHN 
07/07/2017 Trà Vinh 

88  Lê Văn Hậu 10/07/1986 BS.YHCT Khám bệnh ,chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 
003835/TV

/CCHN 
14/02/2020 Trà Vinh 
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89  Tăng Duy Thuận 19/03/1993 BS. RHM Răng hàm mặt 
003831/TV 

- CCHN 
14/07/2020 Trà Vinh 

90  Trương Tạ Gia Bảo 08/11/1993 BS. RHM Răng hàm mặt 
003894/TV 

- CCHN 
20/03/2020 Trà Vinh 

91  Phạm Chí Lin 08/02/1994 BS. RHM Răng hàm mặt 
004059/TV 

- CCHN 
12/08/2020 Trà Vinh 

92  Nguyễn Trần Chí 04/10/1995 BSĐK Nội khoa 
004405/TV

-CCHN 
19/11/2021 Trà Vinh 

93  
Nguyễn Hoàng Nhật 

Khánh 
03/7/1993 BSĐK Nội khoa 

004405/TV

-CCHN 
06/11/2020 Trà Vinh 

94  Trầm Dương Khang 19/02/1993 BSĐK Nội khoa 
004078/TV

-CCHN 
07/9/2020 Trà Vinh 

95  Lâm Thị Tú Ngân 10/08/1995 BSĐK Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
004303/TV

-CCHN 
03/06/2021 Trà Vinh 

96  Nguyễn Văn Nghĩa 20/12/1982 BSĐK Khám bệnh, chữa bệnh Thần kinh 
004800/TV

-CCHN 
14/03/2023 Trà Vinh 

97  Kim Minh Anh 25/10/1994 BSĐK Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa 
004309/TV

-CCHN 
04/06/2021 Trà Vinh 

98  Dương Thị Kim Nguyên 1995 BSĐK Nội khoa 
004521/TV

-CCHN 
10/5/2022 Trà Vinh 

99  Trần Nguyễn Hoài Phong 13/01/1995 BSĐK Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

004500/TV

-CCHN 

 

19/4/2022 Trà Vinh 
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100  Võ Đăng Quan 1994 BSĐK Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 
004080/TV

-CCHN 
18/9/2020 Trà Vinh 

101  Trần Thị Trúc Minh 1994 BSĐK Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 
004361/TV

-CCHN 
08/10/2021 Trà Vinh 

102  Phạm Thị Thanh Hồng 1994 BSĐK Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 
003918/TV

-CCHN 
31/3/2020 Trà Vinh 

103  Phạm Huỳnh Long 1993 BSĐK Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 
00638/TV-

CCHN 
01/07/2019 Trà Vinh 

104  Lâm Minh Trí 14/01/1996 BSĐK Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 
004496/TV

-CCHN 
19/04/2022 

Sở Y Tế 

Tỉnh Trà 

Vinh 

105  Huỳnh Minh Châu 04/11/1995 BSĐK Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
004416/TV

-CCHN 
18/01/2022 Trà Vinh 

106  Nguyễn Hoàng Duy Minh 22/06/1995 BSĐK Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
004399/TV

-CCHN 
19/11/2021 Trà Vinh 

107  Lục Hoàng Nam 26/05/1995 BSĐK Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
004503/TV

-CCHN 
19/04/2022 Trà Vinh 

108  Phạm Huỳnh Long 1993 BSĐK Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 
00638/TV-

CCHN 
01/07/2019 Trà Vinh 

109  Trần Minh Tâm 26/5/1994 BSĐK Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 
004316/TV

-CCHN 
04/6/2021 Trà Vinh 

110  Lữ Thị Mỹ Nhân 11/09/1993 BSĐK Nội khoa 
004616/TV

- CCHN 
15/08/2022 Trà Vinh 
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111  Nguyễn Thị Bích Liễu 27/03/1995 BSĐK Nội khoa 
004604/TV 

- CCHN 
06/10/2022 Trà Vinh 

112  Lữ Thị Hồng Vân 15/01/1995 BSĐK Nội khoa 
004304/TV 

- CCHN 
04/06/2021 Trà Vinh 

113  Hứa Thanh Điền 19/08/1995 BSĐK Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 
004317/TV 

- CCHN 
04/06/2021 Trà Vinh 

114  Lý Thành Huy 31/12/1996 BSĐK Khám bệnh,chữa bệnh nội khoa 
004495/TV 

- CCHN 
19/04/2022 Trà Vinh 

115  Trần Hữu Tài 08/11/1994 BSĐK Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 
004302/TV 

- CCHN 
04/06/2021 Trà Vinh 

116  Trần Yến Thanh 07/07/1995 BSĐK Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
004330/TV

-CCHN 
28/6/2021 Trà Vinh 

117  Kim Thị Kim Loan 01/01/1982 BS. YHCT Y học cổ truyền 
002914/TV 

- CCHN 
13/02/2017 Trà Vinh 

118  Nguyễn Thị Tố Nhi 13/03/1986 BS. YHCT Y học cổ truyền 
004198/TV 

- CCHN 
14/01/2021 Trà Vinh 

119  Hà Thị Thanh Hà 1972 ĐD.CKI 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

000606/TV

-CCHN 
15/07/2013 Trà Vinh 

120  Lê Văn Lộc 1965 ĐD.CKI 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

 29/04/2013 Trà Vinh 

121  
Nguyễn Trần Phương 

Dung 
1984 

CN. Điều 

dưỡng 
Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

000992/TV

-CCHN 
10/07/2013 Trà Vinh 
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nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

122  Trương Ngọc Cành 1969 
CN. Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004642/TV

-CCHN 
06/10/2022 Trà Vinh 

123  Lê Tuyết Hạnh 1989 
CN. Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghể nghiệp điêu 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

002274/TV

-CCHN 
24/11/2017 Trà Vinh 

124  Trầm Thị Vĩnh Nguyên 12/08/1989 
CN. Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghể nghiệp điêu 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

005414/TV

-CCHN 
30/11/2023 Trà Vinh 

125  Trần Thị Thừng 1979 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

000262/TV

-CCHN 
15/05/2013 Trà Vinh 

126  Nguyễn Thị Mơ 1982 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

003904/TV

-CCHN 
31/03/2020 Trà Vinh 

127  Trần Quan 1979 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

004821/TV

-CCHN 
20/03/2023 Trà Vinh 

128  Trịnh Thị Kim Huyên 1986 
CN. Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004871/TV

-CCHN 
20/03/2023 Trà Vinh 
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129  Võ Thị Hồng Kim Tuyến 1983 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

000272/TV

-CCHN 
15/05/2013 Trà Vinh 

130  Phạm Thị Kiều Phương 1978 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

000098/TV

-CCHN 
14/04/2013 Trà Vinh 

131  Nguyễn Thị Nguyệt 1974 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

004874/ 

TV-CCHN 
27/3/2023 Trà Vinh 

132  Trần Hồng Liên 1979 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

000602/TV

-CCHN 
15/07/2013 Trà Vinh 

133  Nguyễn Lê Sinh Nghĩa 1984 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

004836/TV

-CCHN 
20/03/2023 Trà Vinh 

134  Nguyễn Thị Kim Khoa 01/01/1986 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT 

- BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế - Bộ Nội Vụ về 

việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trị 

003954/TV 

- CCHN 
21/04/2020 Trà Vinh 

135  Trần Thị Sen 1984 
CN. Điều 

dưỡng 

Phạm vi hoạt động chuyên: Quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của 

Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng,hộ sin, kỹ thuật. 

003767/TV

-CCHN 
14/11/2019 Trà Vinh 

136  Phạm Trí Tuyến 10/12/1982 
CN. Điều 

dưỡng 

Phạm vi hoạt động chuyên: Quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của 

Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng,hộ sin, kỹ thuật. 

004894/TV

-CCHN 
27/3/2023 Trà Vinh 
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137  Mai Thị Mộng Thúy 1981 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2025 của Bộ y Tế-Bộ Nội Vụ về việc 

quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuậ y 

004773/TV

-CCHN 
7/3/2023 Trà Vinh 

138  Sơn Thanh Trà 1983 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2025 của Bộ y Tế-Bộ Nội Vụ về việc 

quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuậ y 

004790/TV

-CCHN 
14/03/2023 Trà Vinh 

139  Cao Các Hạnh Anh 1978 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2025 của Bộ y Tế-Bộ Nội Vụ về việc 

quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuậ y 

005076/TV 

CCHN 
19/06/2023 Trà Vinh 

140  Huỳnh Thị Kiều 20/1/1978 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ - BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng BNV về việc bạn hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. 

Qui định tại quyết định số 41/2005/QĐ - BNB 

O00522/T

V - CCHN 
10/7/2013 Trà vinh 

141  Nguyễn Thị Phận 10/04/1982 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng,hộ sin, kỹ thuật. 

004849/TV

/CCHN 
20/03/2023 Trà vinh 

142  Trần Thị Mộng Thu 15/03/1978 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ  

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004869/TV

/CCHN 
20/03/2023 Trà Vinh 

143  Nguyễn Thị Nhớ 26/09/1988 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ  

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

004851/TV

/CCHN 
20/03/2023 Trà Vinh 

144  Võ Thị Tuyết Mai 20/11/1984 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ  

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

004841/TV

/CCHN 
20/03/2023 Trà Vinh 
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145  Châu Thị Thuý 1994 
CN. Điều 

dưỡng 

Thực hiện pham vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỷ thuật y 

003166/TV

-CCHN 
14/5/2018 Trà Vinh 

146  Thạch Thị Na Vi 1994 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng,hộ sin, kỹ thuật. 

036602/BY

T-CCHN 
09/02/2018 Trà Vinh 

147  Thạch Thị Bô Pha 1986 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng,hộ sin, kỹ thuật. 

003924/TV

-CCHN 
08/04/2020 Trà Vinh 

148  Hồ Văn Hùng 1983 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng,hộ sin, kỹ thuật. 

003905/TV

-CCHN 
31/3/2020 Trà Vinh 

149  Thạch Ngọc Thanh 1993 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng,hộ sin, kỹ thuật. 

003846/TV

-CCHN 
24/02/2020 Trà Vinh 

150  Cao Thị Nhanh 1992 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng,hộ sin, kỹ thuật. 

004385/TV

-CCHN 
19/11/2021 Trà Vinh 

151  Huỳnh Thị Xuân Diệu 10/02/1983 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng,hộ sin, kỹ thuật. 

004898/TV

-CCHN 

 

27/3/2023 Trà Vinh 

152  Lâm Văn Phúc 01/01/1985 
CN. Điều 

dưỡng 
Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc 

004867/TV

-CCHN 

 

20/3/2023 Trà Vinh 
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quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sin, kỹ thuật. 

153  Bùi Thị Thúy Quỳnh 1988 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2025 của Bộ y Tế-Bộ Nội Vụ về việc 

quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuậ y 

004875/TV 

CCHN 
27/03/2023 Trà Vinh 

154  Đoàn Thị Bích Vân 09/03/1969 
CN. Điều 

dưỡng 

Qui định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ y tế-Bộ nội vụ về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

003923/TV

-CCHN 
08/4/2020 Trà Vinh 

155  Huỳnh Thị Hoài Thanh 05/09/1987 
CN. Điều 

dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

001428/TV

/CCHN 
11/04/2013 Trà vinh 

156  Trần Đỗ Thiên Vũ 16/07/1990 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ về 

việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

005148/TV

-CCHN 
04/07/2023 Trà Vinh 

157  Đỗ Thị Hồng Thuỷ 06/02/1980 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ về 

việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

005143/TV

-CCHN 
26/06/2023 Trà Vinh 

158  Đỗ trung Hiếu 24/09/1980 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ  

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

005221/TV

-CCHN 
21/08/2023 Trà Vinh 

159  Thạch Thị Chan Thi 03/06/1983 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng,hộ sin, kỹ thuật. 

029168/BY

T-CCHN 
16/05/2016 Hà Nội 
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160  Phạm Thị Hoàng Oanh 06/06/1982 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ  

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

005035/TV

-CCHN 
25/04/2023 Trà Vinh 

161  Bùi Thị Thúy Quỳnh 1988 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuần nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng Qui định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

004875/TV 

CCHN 
27/03/2023 Trà Vinh 

162  Trần Kim Trọng 13/4/1977 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuần nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng Qui định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

003709/TV

-CCHN 
03/9/2019 Trà Vinh 

163  Lý Vân Thanh 15/8/1978 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

004859/TV

-CCHN 
20/3/2023 Trà Vinh 

164  Bùi Thuý Kiều 06/4/1984 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

004842/TV

-CCHN 
20/3/2023 Trà Vinh 

165  Nguyễn Lý Hồng Thu 04/8/1991 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

005381/TV

-CCHN 
20/3/2023 Trà Vinh 

166  Trương Thị Ngọc Thắm 23/02/1982 
CN. Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông 

tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

000513/TV 

- CCHN 
04/04/2023 Trà Vinh 

167  Nguyễn Thanh Toàn 18/08/1980 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuần 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Qui định 

tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

000523/TV

-CCHN 
10/07/2013 Trà Vinh 
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168  Nguyễn Thị Hồng Liên 09/01/1983 
CN. Điều 

dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

005057/TV

/CCHN 
05/05/2023 Trà vinh 

169  Thạch Thị Sê 22/12/1994 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng  , hộ sinh , kỹ thuật y 

05313/TV-

CCHN 
06/10/2023 Trà Vinh 

170  Từ Thị Nga Mi 07/05/1990 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng  , hộ sinh , kỹ thuật y 

005184/TV

-CCHN 
24/07/2023 Trà Vinh 

171  Kiên Thanh Tâm 04/04/1994 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng  , hộ sinh , kỹ thuật y 

005344/TV

-CCHN 
16/10/2023 Trà Vinh 

172  Sơn Ngọc Trình 24/10/1988 
CN. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng  , hộ sinh , kỹ thuật y 

005341 16/10/ Trà Vinh 

173  Lâm Thanh Thùy 16/09/1993 
CN. Điều 

dưỡng 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2025 

của Bộ Y tế- Bộ nội vụ về việc quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

004093/TV

-CCHN 
30/09/2020 Trà Vinh 

174  Nguyễn Thị Cẩm Hằng 05/07/1982 
CN. Điều 

dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

003538/TV

/CCHN 
13/05/2019 Trà vinh 

175  Nguyễn Phạm Việt Nhân 18/12/1991 
CĐ. Điều 

dưỡng 
Quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ 

004631/TV

-CCHN 
19/09/2022 Trà Vinh 
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nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

176  Lê Thị Kim Chúc 1994 
CĐ. Điều 

dưỡng 

Phạm vi hoạt động chuyên: Quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của 

Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng,hộ sin, kỹ thuật. 

003018/TV

-CCHN 
14/12/2017 Trà Vinh 

177  Kim Thị Trinh 1994 
CĐ. Điều 

dưỡng 

Phạm vi hoạt động chuyên: Quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của 

Bộ Y Tế- Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng,hộ sin, kỹ thuật. 

001563/TV

-CCHN 
12/10/2017 Trà Vinh 

178  Nguyễn Thị Trúc Linh 16/10/1983 
CĐ. Điều 

dưỡng 

Qui định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ y tế-Bộ nội vụ về việc quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

003854/TV

-CCHN 
24/02/2020 Trà Vinh 

179  Trần Văn Mừng 18/6/1997 
CĐ. Điều 

dưỡng 

Quy định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

003960/TV 

- CCHN 
28/4/2020 Trà vinh 

180  Kim Thị Sô Pha 24/6/2019 
CĐ. Điều 

dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật ý 

003597/TV 

-CCHN 
24/6/2019 Trà vinh 

181  Huỳnh Bảo Trân 29/5/1993 
CĐ. Điều 

dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

003820/TV 

- CCHN 
22/1/2020 Trà vinh 

182  Phạm Thị Ngọc Hân 1985 
CĐ. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2025 của Bộ y Tế-Bộ Nội Vụ về việc 

quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004783/TV

-cchn 
14/03/2023 Trà Vinh 
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183  Hồ Thị Mỹ Hoa 1980 
CĐ. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2025 của Bộ y Tế-Bộ Nội Vụ về việc 

quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

00789/TV-

CCHN 
14/03/2023 Trà Vinh 

184  Nguyễn Thị Kim Loan 1971 
CĐ. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2025 của Bộ y Tế-Bộ Nội Vụ về việc 

quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004809/TV

-CCHN 
14/03/2023 Trà Vinh 

185  Trịnh Thị Hồng Diễm 1987 
CĐ. Điều 

dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2025 của Bộ y Tế-Bộ Nội Vụ về việc 

quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

005322/TV

-CCHN 
09/10/2023 Trà Vinh 

186  Trầm Thị Phương Thảo 1988 
CNKT - 

PHCN 
Vật lý trị liệu 

028416/HC

M-CCHN 
12/12/2017 TP.HCM 

187  Thạch Thị Túc 14/02/1993 KTV CĐ Kỹ thuật viên xét nghiệm 
003468/TV

-CCHN 

 

25/01/2019 Trà Vinh 

188  Trần Hoàng Đức 15/10/1973 
Lương y 

thừa kế 
Y học cổ truyền 

000227/TV 

- CCHN 
15/05/2013 Trà Vinh 

189  
Nguyễn Nguyệt Hồng 

Duyên 
22/05/1983 Y sỹ Y học cổ truyền 

000049/TV 

- CCHN 
11/04/2013 Trà Vinh 

190  Trần Cẩm Hưng 04/01/1996 Y sỹ Y học cổ truyền 
003230/TV 

- CCHN 
25/06/2018 Trà Vinh 

191  Lương Thị Mai Trinh 17/09/1989 Y sỹ Y học cổ truyền 
000275/TV 

- CCHN 
31/05/2013 Trà Vinh 

192  Trần Thị Thu Huyên 21/07/1995 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

003278/TV

-CCHN 
16/07/2018 Trà Vinh 
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193  Trịnh Kim Trâm 25/10/1993 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

003351/ST-

CCHN 
17/01/2013 Sóc Trăng 

194  Châu Diễm Trinh 15/11/1998 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ 

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004286/TV

-CCHN 
17/05/2021 Trà Vinh 

195  Thạch Huỳnh Văn 02/03/1997 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ 

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

003864/TV 

-CCHN 
03/03/2020 Trà Vinh 

196  Thạch Chí Thanh 11/06/1994 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ 

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

003752/TV

-CCHN 
23/10/2019 Trà Vinh 

197  Mai Thị Diễm Trinh 02/03/1985 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ  

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004873/TV

-CCHN 
27/03/2023 Trà Vinh 

198  Thạch Thị Sa Vương 06/11/1983 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ  

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004835/TV

-CCHN 
20/03/2023 Trà Vinh 

199  Nguyễn Nguyệt Nguyên 01/12/1984 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ về 

việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004858/TV

-CCHN 
20/03/2023 Trà Vinh 

200  Thạch Hoàng Nam 15/09/1991 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

003071/TV

-CCHN 
8/02/2018 Trà vinh 
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201  Hứa Thị Kều Phương 6/02/1990 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

048241/HC

M-CCHN 
6/04/2020 HCM 

202  Kiên Thị Mỹ Linh 10/02/1992 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004112/TV

-CCHN 
30/10/2020 Trà vinh 

203  Lê Thị Giác Linh 12/12/1990 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

002552/TV

-CCHN 
19/03/2016 Trà vinh 

204  Kim Thị Mỹ Hạnh 15/06/1992 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

003115/TV

-CCHN 
15/03/2018 Trà vinh 

205  Lương Mỹ Thu 06/08/1984 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004839/TV

/CCHN 
20/03/2023 Trà vinh 

206  Nguyễn Thị Thuý An 08/04/1994 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT - 

BYT - BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế - Bộ Nội 

Vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

003051/TV 

- CCHN 
25/01/2018 Trà Vinh 

207  Thạch Hùng 01/01/1991 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT - 

BYT - BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế - Bộ Nội 

Vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

003744/TV 

- CCHN 
07/10/2019 Trà Vinh 

208  Lê Thị Ý Duy 02/11/1990 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuần nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng Qui định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

001480/KG

/CCHN 
14/03/2014 

Kiên 

Giang 
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209  Nguyễn Thị Huỳnh Cúc 1991 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

000385/TV

-CCHN 

 

27/7/2017 Trà Vinh 

210  Kim Thanh Dũng 1987 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

000731/TV

-CCHN 

 

13/9/2017 Trà Vinh 

211  Trần  Thị Mỹ Dung 1996 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

003461/TV

-CCHN 

 

25/01/2019 Trà Vinh 

212  Kim Ngọc Khê Mà 1991 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

0003696/T

V-CCHN 

 

14/8/2019 Trà Vinh 

213  Nguyễn Anh Hào 1997 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Qui định tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 7/10/2015 của BYT - BNV về việc quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

0003686/T

V-CCHN 

 

29/7/2019 Trà Vinh 

214  Dương Hữu Hòa 1988 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuần nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng Qui định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

002496/TV 

CCHN 
12/01/2016 Trà Vinh 

215  Cao Thị Hồng Thủy 1995 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ 

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

003741/TV 

CCHN 
07/10/2019 Trà Vinh 

216  Lâm Thị Thanh 1994 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ 

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

003687/TV 

CCHN 
29/07/2019 Trà Vinh 
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217  Mạch Phương Trung 1999 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ 

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004516/TV 

CCHN 
10/05/2022 Trà Vinh 

218  Nguyễn Thị Mộng Thơ 1983 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuần nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng Qui định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

000526/TV 

CCHN 
20/07/2013 Trà Vinh 

219  Sơn Thị Thảo Nguyên 1991 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ 

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

003189/TV 

CCHN 
21/05/2018 Trà Vinh 

220  Thái Thị Kim Thoa 1996 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ 

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

003574/TV 

CCHN 
06/06/2019 Trà Vinh 

221  Dương Thị Diễm 15/11/1992 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ 

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

003629/TV 

CCHN 
01/07/2019 Trà Vinh 

222  Thạch Thị Ánh 1992 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2025 của Bộ y Tế-Bộ Nội Vụ về việc 

quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

002334/TV

-CCHN 
15/11/2017 Trà Vinh 

223  Nguyễn Thị Hạnh 1974 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ - BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng BNV về việc bạn hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. 

00603/TV-

CCHN 
15/7/2013 Trà Vinh 

224  Hồ Thị Mỹ Hoa 1980 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2025 của Bộ y Tế-Bộ Nội Vụ về việc 

quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

00789/TV-

CCHN 
14/03/2023 Trà Vinh 
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225  Hồ Thị Thu 1974 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2025 của Bộ y Tế-Bộ Nội Vụ về việc 

quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

004881/TV

-CCHN 
27/03/2023 Trà Vinh 

226  Đoàn Thạch Anh Thư 1987 
CNKT - 

PHCN 
Kỹ thuệt viên Vật lý trị liệu 

003809/TV

-CCHN 
22/01/2020 Trà Vinh 

227  Nguyễn Mộng Duyên 1980 CN.CKI KTV Xét nghiệm 
000958/TV

-CCHN 
29/04/2013 Trà Vinh 

228  Võ Việt Kiều 1983 CNXN Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

000159/TV

-CCHN 

 

29/04/2013 Trà Vinh 

229  Nguyễn Thị Trúc Linh 1995 CNXN KTV Xét nghiệm 
003572/TV

-CCHN 

 

10/09/2018 Trà Vinh 

230  Trương Thị Thuý Duy 1994 CNXN Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

033119/TV

-CCHN 

 

21/04/2018 Trà Vinh 

231  Bùi Thị Tú Quyên 1988 CNXN Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

002910/TV

- CCHN 

 

13/02/2017 Trà Vinh 

232  Nguyễn Thị Kiều Hạnh 1973 CNXN Chuyên khoa xét nghiệm 

000156/TV

-CCHN 

 

20/03/2019 Trà Vinh 

233  Lê Trọng Hiếu 1996 CNXN Chuyên khoa xét nghiệm 

003572/TV

-CCHN 

 

06/06/2019 Trà Vinh 

234  Nguyễn Hiếu Nghĩa 17/10/1972 CNXN Chuyên khoa Xét nghiệm 
000959/TV 

- CCHN 
20/3/2019 Trà Vinh 
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235  Nguyễn Thị Thêu 30/11/1982 CNXN Chuyên khoa Xét nghiệm 
000154/TV 

- CCHN 
20/3/2019 Trà Vinh 

236  Nguyễn Thị KIều Giang 15/02/1973 CNXN Kỹ thuật viên Xét nghiệm 
000155/TV 

- CCHN 
29/4/2013 Trà Vinh 

237  Lại Thị Ngọc Thuý 01/11/1975 CNXN Chuyên khoa Xét nghiệm 
004439/TV 

- CCHN 
26/01/2022 Trà Vinh 

238  Phạm Thị Thu Thảo 27/12/1984 CNXN Chuyên khoa Xét nghiệm 
004450/TV 

- CCHN 
18/02/2022 Trà Vinh 

239  ThạchThị Ngọc Nhân 05/4/1995 CNXN Chuyên khoa Xét nghiệm 
004103/TV 

- CCHN 
20/10/2020 Trà Vinh 

240  Trần Thị Huỳnh Anh 28/2/1994 CNXN Thực hiện câc xét nghiệm cơ bản 
000251/TV 

- CCHN 
31/08/2017 Trà Vinh 

241  Trần Cẩm Hướng 25/03/1994 CNXN Thực hiện câc xét nghiệm cơ bản 
000322/TV 

- CCHN 
27/7/2017 Trà Vinh 

242  Thạch Thị Linh Đa 16/3/1995 CNXN Kỹ thuật viên Xét nghiệm 
003233/TV 

- CCHN 
25/06/2018 Trà Vinh 

243  Kim Thị Chae Thi 02/11/1993 CNXN Kỹ thuật viên xét nghiệm 
003241/TV 

- CCNH 
03/07/2018 Trà Vinh 

(Danh sách bao gồm: 243 người hướng dẫn thực hành) 
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